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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

	CHỦ TỊCH NƯỚC


Số: 967/QĐ-CTN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2019


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam


CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 221/TTr-CP ngày 21/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 239 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	KT. CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Thị Ngọc Thịnh


DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC

ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 967/QĐ-CTN ngày 06 tháng 6 năm 2019 

của Chủ tịch nước)

	1. 
	Hứa Thị Thùy Trang, sinh ngày 18/01/1995 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Friedenstr. 18, 70734 Fellbach

	Giới tính: Nữ

	2. 
	Đặng Thị Minh Yến, sinh ngày 03/6/1981 tại Quảng Ninh 
Hiện trú tại: Mayenzer str. 2-4. 56070 Koblenz
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 22, ngõ 67, tổ 8, khu 7, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

	Giới tính: Nữ

	3. 
	Nguyễn Đặng Hoàng Minh, sinh ngày 09/02/2010 
tại Quảng Ninh 
Hiện trú tại: Mayenzer str. 2-4. 56070 Koblenz
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 22, ngõ 67, tổ 8, khu 7, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

	Giới tính: Nữ

	4. 
	Đoàn Thị Dinh, sinh ngày 28/9/1968 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Am Bergfriedhof 1, 97453 Schonungen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số nhà 19, ngách 24/9, ngõ 73, phố Nguyễn Lương Bằng, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	5. 
	Đào Trọng Tuấn, sinh ngày 22/4/1989 tại Đà Nẵng 
Hiện trú tại: Furstenrieder Strasse 109, 80686 Munchen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Phường An Hải Bắc, 
quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

	Giới tính: Nam

	6. 
	Lê Thị Ngọc Vy, sinh ngày 22/02/1995 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Bahnhofstr. 1, 07768 Kahla

	Giới tính: Nữ

	7. 
	Vũ Thị Thanh Thủy, sinh ngày 01/7/1965 tại Thái Bình 
Hiện trú tại: Albert-Wengenroth str. 6, 56457 Westerburg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 11b Phan Bội Châu, phường Lê Hồng Phong, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình


	Giới tính: Nữ

	8. 
	Đậu Mạnh Hùng, sinh ngày 11/7/1964 tại Lào Cai 
Hiện trú tại: Albert-Wengenroth str. 6, 56457 Westerburg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Phường Tích Sơn, 
TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
	Giới tính: Nam

	9. 
	Nguyễn Huy Lân, sinh ngày 09/3/1968 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Paradiesstr. 23, 88348 Bad Saulgau
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 9 Bạch Đằng, 
quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

	Giới tính: Nam

	10. 
	Nguyễn Bá Tuấn, sinh ngày 23/9/1991 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Paganinistr. 2, 81247 Munchen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Thôn Vĩnh Thịnh, 
xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, Hà Nội

	Giới tính: Nam

	11. 
	Nguyễn Thị Hoài, sinh ngày 13/10/1981 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Herzogstandstr. 21, 81539 Munchen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 4 Hoàng Quý, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng

	Giới tính: Nữ

	12. 
	Hoàng Văn Hải, sinh ngày 31/12/1968 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Hauffstr. 15, 89537 Giengen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 34, Ngõ 93, Phố 8/3, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

	Giới tính: Nam

	13. 
	Bùi Yến Linh, sinh ngày 01/4/1998 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Kettenbruck str. 4, 56377 Nassau

	Giới tính: Nữ

	14. 
	Phạm Tiến Thành, sinh ngày 22/10/1993 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Hauptstrasse 32, 54634 Bitburg

	Giới tính: Nam

	15. 
	Hoàng Thụy Bạch Liên, sinh ngày 16/10/1980 
tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Max-Eyth-Strasse 180, 72760 Reutlingen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 28/8A Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

	Giới tính: Nữ

	16. 
	Nguyễn Thị Vân Loan, sinh ngày 19/3/1981 tại Tây Ninh 
Hiện trú tại: Ravensburger Ring 13, 81243 Munchen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Ấp Phước Long, 
xã Phước Chỉ, huyện Tràng Bàng, tỉnh Tây Ninh

	Giới tính: Nữ

	17. 
	Lưu Thị Thơi, sinh ngày 10/11/1981 tại Bắc Giang 
Hiện trú tại: Marschallring 17, 89426 Bergheim-Modlingen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Xóm Rào, xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
	Giới tính: Nữ

	18. 
	Nguyễn Thị Thư, sinh ngày 26/5/1977 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Markgrafen str. 1, 86156 Ausburg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Thôn An Hòa, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	19. 
	Đỗ Anh Đức, sinh ngày 18/7/2003 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Markgrafen str. 1, 86156 Ausburg

	Giới tính: Nữ

	20. 
	Bùi Kim Anh, sinh ngày 13/01/1985 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Josef-Seliger-Str. 36, 85221 Dachau

	Giới tính: Nữ

	21. 
	Trương Lan Lisa, sinh ngày 10/4/2003 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Brackeler Hellweg 151, 44309 Dortmund

	Giới tính: Nữ

	22. 
	Nguyễn Thị Bạch Mai, sinh ngày 26/11/1984 tại Lâm Đồng 
Hiện trú tại: Innser Kleinreuther Weg 2, 30408 Nurnberg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 5/5 Ma Trang Sơn, phường 5, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng


	Giới tính: Nữ

	23. 
	Dương Tuấn Anh, sinh ngày 14/10/1984 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Josef-Seliger-Str. 36, 85221 Dachau

	Giới tính: Nam

	24. 
	Dương Nhật Minh, sinh ngày 16/6/2012 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Josef-Seliger-Str. 36, 85221 Dachau

	Giới tính: Nam

	25. 
	Ngô Hoàng Việt Cường, sinh ngày 24/5/1997 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Hauptstrasse 28, 50226 Frechen

	Giới tính: Nam

	26. 
	Bùi Thị Phương Oanh, sinh ngày 08/10/1954 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Neunkirchenerstrasse 46, 81379 Munchen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 9A, Khu tập thể Bộ Tài chính, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	27. 
	Phan Minh Đức, sinh ngày 19/6/1997 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Rudolf-Zorn-Straße 22, 81739 München

	Giới tính: Nam

	28. 
	Phạm Nha Trang, sinh ngày 30/7/1989 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Anton, Gunther, Str. 4, 85221 Dachau

	Giới tính: Nữ

	29. 
	Nguyễn Ngọc Hà, sinh ngày 15/10/1985 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Erich, Weinert, Strasse 2, 09366 Stollberg
	Giới tính: Nam

	30. 
	Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 24/11/1975 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: 16 Rosenweg, 74931 Lobenfeld-Lobbach
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 205 Chung cư 60 
Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa


	Giới tính: Nữ

	31. 
	Nguyễn Hải Nam, sinh ngày 11/02/2004 tại Khánh Hòa 
Hiện trú tại: 16 Rosenweg, 74931 Lobenfeld-Lobbach
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 205 Chung cư 60 
Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hòa


	Giới tính: Nữ

	32. 
	Nguyễn Ngọc Lan Anh, sinh ngày 15/5/2006 tại Khánh Hòa 
Hiện trú tại: 16 Rosenweg, 74931 Lobenfeld-Lobbach
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 205 Chung cư 60 
Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa


	Giới tính: Nữ

	33. 
	Ngô Thị Mai Hương, sinh ngày 17/02/1986 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: Adolf Str.5, 21244 Buchholz
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 112 Nguyễn Trãi,
phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương


	Giới tính: Nữ

	34. 
	Đỗ Trung Thành, sinh ngày 23/6/1997 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Johann Jurgen Strasse 17, 91052 Erlangen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 179 Hoa Bằng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

	Giới tính: Nam

	35. 
	Trần Anh Tuấn, sinh ngày 28/5/1966 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Hauptstr. 125, 37431 Bad Lauterberg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Khu tập thể May10, 
huyện Gia Lâm, Hà Nội

	Giới tính: Nam

	36. 
	Nguyễn Thị Bích Hằng, sinh ngày 14/02/1987 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Victor Gollancz Str. 10, 76137 Karlsruhe
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Khu 4, xã Thanh Vân, 
huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

	Giới tính: Nữ

	37. 
	Lương Thị Ngọc Phượng, sinh ngày 28/10/1970 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Langensalza Str. 29, 80807 Munchen
	Giới tính: Nữ

	38. 
	Đào Linh Giang, sinh ngày 31/7/1971 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Friedrich-August str. 5, 55765 Birkenfeld
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 141 Trương Định, 
quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

	Giới tính: Nam

	39. 
	Nguyễn Thị Bích Loan, sinh ngày 01/5/1988 
tại Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hiện trú tại: Erich, Klausener Str. 22, 40789 
Monheim Am Rhein

	Giới tính: Nữ

	40. 
	Bùi Phương Linh, sinh ngày 20/11/1998 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Elbingerstr. 1, 77694 Kehl

	Giới tính: Nữ

	41. 
	Bùi Bích An, sinh ngày 03/9/2005 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Louisten str 107, 61348 Bad Homburg

	Giới tính: Nữ

	42. 
	Vũ Minh Trung, sinh ngày 29/8/2002 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Am Nordring 16, 72147 Nehren

	Giới tính: Nam

	43. 
	Nguyễn Văn Trường Giang, sinh ngày 14/8/2002 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Goethe Str. 5, 08297 Zwonitz

	Giới tính: Nam

	44. 
	Nguyễn Sinh Tơn, sinh ngày 02/12/2000 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Zornedinger Str. 6C, 81671 Munchen

	Giới tính: Nam

	45. 
	Mã Thị Thúy, sinh ngày 10/9/1968 tại Cao Bằng 
Hiện trú tại: Heinrich von Kleiststrasse 82, 38239 Salzgitter
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Duyệt Trung, thị xã Cao Bằng

	Giới tính: Nữ

	46. 
	Hoàng Kim Tuấn, sinh ngày 27/7/1968 tại Bắc Kạn 
Hiện trú tại: Heinrich von Kleiststrasse 82, 38239 Salzgitter
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: xã Cao Trí, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

	Giới tính: Nam

	47. 
	Nguyễn Đoàn Minh Châu, sinh ngày 08/11/1978 
tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Grefrather Weg 7D, 50226 Frechen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 458/22/35 Huỳnh Tấn Phát, KP 2, phường Bình Thuận, quận 7, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nữ

	48. 
	Nguyễn Quang Khanh, sinh ngày 15/8/1982 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Alexanderstr 75, 70182 Stuttgart
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 779 Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng

	Giới tính: Nam

	49. 
	Trương Ngọc Quang, sinh ngày 29/4/1982 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Kasseler Strasse 5, 04155 Leipzig

	Giới tính: Nam

	50. 
	Đường Cẩm Tú, sinh ngày 07/02/1985 tại Tiền Giang 
Hiện trú tại: Berner Heerweg 222, 22159 Hamburg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 205 Nguyễn Chí Liêm, Khu 2, thị trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

	Giới tính: Nữ

	51. 
	Nguyễn Thị Tuyết Nga, sinh ngày 06/6/1974 tại Bến Tre 
Hiện trú tại: Laurentius Str. 28, 71069 Sindelfingen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 234F, Ấp An Thạch A, 
xã Mỹ Thạch An, thị Xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre


	Giới tính: Nữ

	52. 
	Nguyễn Thị Ngọc Bích, sinh ngày 15/12/1983 tại Bắc Ninh 
Hiện trú tại: Sonnen 8, 97421 Schweinfurt
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: phường Thị Cầu, 
TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh


	Giới tính: Nữ

	53. 
	Phạm Erik Quân, sinh ngày 15/11/2013 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Sonnen 8, 97421 Schweinfurt

	Giới tính: Nam

	54. 
	Trần Minh Danh Tuyên, sinh ngày 31/3/1995 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Im Heicken 5, 44789 Bochum

	Giới tính: Nam

	55. 
	Nguyễn Thị Kiều Ngân, sinh ngày 25/02/1979 tại Tiền Giang 
Hiện trú tại: Kreuzbergweg 4d, 22149 Hamburg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Ấp Bình Hòa Trung, 
xã Bình Nhì, huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang

	Giới tính: Nữ

	56. 
	Trần Thanh Tiết, sinh ngày 03/11/1967 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Ricarda-Huch-Weg 8, 79539 Lorrach
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 118/27 Trần Kế Xương, phường 7, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nữ

	57. 
	Ngô Thị Thu Linh, sinh ngày 04/3/1991 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Baumeister Specht str. 36
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 596 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

	Giới tính: Nữ

	58. 
	Nguyễn Thị Thúy Huyền, sinh ngày 22/12/1960 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Rackert str. 19, 97421 Schweinfurt
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 26 Đường 10 Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	59. 
	Phạm Hoàng Uyên, sinh ngày 15/4/1998 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Plettostrasse 17, 81735 Munchen

	Giới tính: Nữ

	60. 
	Nguyễn Viết Thị Nga, sinh ngày 26/02/1970 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: An der Ottosaule 14, 85521 Ottobrunn
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Xã Sơn Đồng, 
huyện Hoài Đức, Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	61. 
	Nguyễn Bích Thủy, sinh ngày 06/3/1969 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Lothringer Strasse 32, 81667 Munchen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 4, Ngõ Chùa Hưng Ký, 
Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	62. 
	Nguyễn Lâm Trang My, sinh ngày 17/10/1991 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Gohfried-Bohm-Ring 55, 81369 Munchen

	Giới tính: Nữ

	63. 
	Đỗ Linh Trang, sinh ngày 23/02/1998 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: Eschollbruckerstr. 31e, 64295 Darmstadt
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: P504, Nhà K2, Tổ 52, 
P. Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	64. 
	Lô Sáng Kiến, sinh ngày 15/12/1962 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Pfarrer-Moosleitner-Str. 12, 83059 Kolbermoor
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Nhà C8, Phòng 70+72 Khu Tập Thể Kim Liên, Hà Nội

	Giới tính: Nam

	65. 
	Lô An Phúc, sinh ngày 08/9/2005 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Pfarrer-Moosleitner-Str. 12, 83059 Kolbermoor

	Giới tính: Nam

	66. 
	Nguyễn Bá Tiến, sinh ngày 31/8/1961 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Lessing str. 04, 26197 Großenkneten
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: xã Yên Nghĩa, huyện Hoài Đức, Hà Nội
	Giới tính: Nam

	67. 
	Lý Mỹ Nguyên, sinh ngày 17/6/1985 tại Bình Thuận 
Hiện trú tại: Steinerweg 14, 81241 Munchen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 005 Võ Thị Sáu, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

	Giới tính: Nữ

	68. 
	Trần Trọng Hiếu, sinh ngày 01/02/1989 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Friedhofstrasse 80, 63263, Neu-Isenburg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 140 Phố Chợ, 
phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội


	Giới tính: Nam

	69. 
	Trần Minh Châu, sinh ngày 11/8/2017 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Friedhofstrasse 80, 63263, Neu-Isenburg

	Giới tính: Nam

	70. 
	Đoàn Thị Kim Uyên, sinh ngày 15/11/1987 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Folzstr. 2, 67547 Worms
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Tổ 7, Khu 2, Phước Lộc, xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

	Giới tính: Nữ

	71. 
	Ngô Hải Hà, sinh ngày 06/9/1978 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Mohringerstr. 38, 70199 Stuttgart
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 6, c72 Trại Chuối, 
quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

	Giới tính: Nam

	72. 
	Cung Việt Đức, sinh ngày 04/11/1991 tại Liên bang Nga 
Hiện trú tại: Straßburger str. 1, 77652 Offenburg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 37B Văn Miếu Đống Đa, Hà Nội


	Giới tính: Nam

	73. 
	Hồ Thị Quỳnh Anh, sinh ngày 05/01/1987 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Stettiner Straße 26, 91058 Erlangen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Phòng 311 tập thể Viện Mác - Lê Nin, phố Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	74. 
	Tô Bá Cường, sinh ngày 04/4/1977 tại Thái Bình 
Hiện trú tại: Offenbacher Landstraße 340, 60599 
Frankfurt am Main
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Xóm 2, xã Thuỵ Hải, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình
	Giới tính: Nam

	75. 
	Tô Khang, sinh ngày 19/11/2009 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Offenbacher Landstraße 340, 60599 
Frankfurt am Main

	Giới tính: Nam

	76. 
	Nguyễn Xuân Hoàng, sinh ngày 15/9/1966 tại Quảng Bình 
Hiện trú tại: Hauptstr. 2, 76863 Herxheim-Hayna
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Cổ Hiền, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

	Giới tính: Nam

	77. 
	Trần Đình Tuyết Nga, sinh ngày 26/01/1998 
tại Tp. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Julius-Kohn Weg 6, 85221 Dachau
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 91B Nguyễn Chí Thanh, quận 5, TP. Hồ Chí Minh

	Giới tính: Nữ

	78. 
	Vũ Thị Nguyệt, sinh ngày 13/3/1958 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Sarresdorfer str. 42, 54568 Gerolstein
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 5 Ngõ I, 
phố Đinh Tiên Hoàng, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	79. 
	Đỗ Anh Phương, sinh ngày 29/4/1986 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Kappellenstraße 1B, 22117 Hamburg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 65, 
Ngõ 103 Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	80. 
	Nguyễn Thu Trang, sinh ngày 10/9/2004 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Schloss str. 13, 60486 Frankfurt am Main

	Giới tính: Nữ

	81. 
	Phan Phan Hoàng, sinh ngày 10/3/1955 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Nordstrasse 32, 99089 Erfurt
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 38A Trần Phú, Khu tập thể Quân đội, Bộ Tổng tham mưu, Hà Nội

	Giới tính: Nam

	82. 
	Lê Thị Liễu, sinh ngày 08/10/1967 tại Nghệ An 
Hiện trú tại: Heinreil-pera-str. 2, 06110 Halle
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Bộ Tham mưu, 
Quân khu 4, tỉnh Nghệ An


	Giới tính: Nữ

	83. 
	Nguyễn Toàn Thắng, sinh ngày 14/02/1971 tại Tuyên Quang 
Hiện trú tại: Im Sudfeld 14A, 49152 Bad Essen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Phường Phan Thiết, 
TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
	Giới tính: Nam

	84. 
	Nguyễn Thắng Trung, sinh ngày 10/6/2005 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Im Sudfeld 14A, 49152 Bad Essen

	Giới tính: Nam

	85. 
	Nguyễn Thị Hiệp, sinh ngày 10/8/1983 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: Langestr. 126, 33129 Delbruck
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Xã Việt Hồng, 
huyện Thanh Hà, Hải Dương

	Giới tính: Nữ

	86. 
	Nguyễn Hà Thành, sinh ngày 09/6/1969 tại Phú Thọ 
Hiện trú tại: Leipziger str. 75, 04178 Leipzig

	Giới tính: Nam

	87. 
	Vương Thị Tú, sinh ngày 29/9/1971 tại Vĩnh Phúc 
Hiện trú tại: Josefstr. 4c, 85551 Kirchheim bei Munchen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: P 210, Nhà K, Tập thể Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, phường Thái Thịnh, quận Đống Đa, 
Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	88. 
	Vũ Thanh Mai, sinh ngày 12/01/1992 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Lenzhahner Weg 17c, 65527 Niederhausen

	Giới tính: Nữ

	89. 
	Hoàng Anh Nguyên, sinh ngày 08/9/1992 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Steingasse 55116 Mainz

	Giới tính: Nam

	90. 
	Nguyễn Văn Thắng, sinh ngày 27/6/1960 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Loretto 14, 87561 Oberstdorf

	Giới tính: Nam

	91. 
	Đoàn Thị Hồng, sinh ngày 29/01/1970 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Bahnhofstr. 30, 87527 Sonthofen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 338/8 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

	Giới tính: Nữ

	92. 
	Lê Thị Hương Giang, sinh ngày 01/11/1990 tại Thanh Hóa 
Hiện trú tại: Hitern Hagen 11B, 38442 Wolfsburg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: xã Hà Tiến, 
huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

	Giới tính: Nữ

	93. 
	Nguyễn Trần Thị Thanh Thủy, sinh ngày 03/11/1976
tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Armbrust str. 1, 67346 Speyer
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 38 Tổ 1, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	94. 
	Trương Văn Khiêm, sinh ngày 09/9/1966 tại Quảng Bình 
Hiện trú tại: Friedenstr. 25a, 61476 Kronberg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: xã An Ninh, 
huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

	Giới tính: Nam

	95. 
	Nguyễn Thị Mỹ Phước, sinh ngày 07/11/1975 tại Quảng Bình 
Hiện trú tại: Friedenstr. 25a, 61476 Kronberg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: xã An Ninh, 
huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

	Giới tính: Nữ

	96. 
	Lê Minh Đức Duy, sinh ngày 30/01/2005 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Rotkappchenweg 11, 21244 Buchholz in der Nordheide

	Giới tính: Nam

	97. 
	Lê Tấn Gia Bảo, sinh ngày 04/3/2007 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Rotkappchenweg 11, 21244 Buchholz in der Nordheide

	Giới tính: Nam

	98. 
	Bành Bảo Châu, sinh ngày 19/01/1977 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Habicht Weg 11, 65205 Wiesbaden

	Giới tính: Nữ

	99. 
	Trần Adam Luma, sinh ngày 22/3/1995 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Westbahnhofstraße 3, 07745 Jena

	Giới tính: Nam

	100. 
	Lương Đức Hiếu, sinh ngày 24/8/2010 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Hoepner str. 2, 04157 Leipzig

	Giới tính: Nam

	101. 
	Phạm Xuân Vinh, sinh ngày 29/7/1966 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Schulstr. 9, 70839 Gerlingen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 12/26 Đường Chiến Thắng, phường 9, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nam

	102. 
	Trần Thị Ly Ly, sinh ngày 30/8/1955 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Nordstrasse 32, 99089 Erfurt

	Giới tính: Nữ

	103. 
	Phạm Hồng Nhung, sinh ngày 04/7/1995 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Pfarrweg 32, 81539 Munchen

	Giới tính: Nữ

	104. 
	Đỗ Thị Ngọc, sinh ngày 31/12/1968 tại Thanh Hóa 
Hiện trú tại: Beckstraße 10, 59557 Lippstadt
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: A2/304 Thành Công, Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	105. 
	Mã Chiêu Mỹ Ngọc, sinh ngày 27/9/1979 tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Robert-Koch-Str. 16, 49201 Dissen a.T.W 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 196/3 Lê Thị Bạch Cát, phường 11, quận 11, TP. Hồ Chí Minh




	Giới tính: Nữ

	106. 
	Nguyễn Duy Việt, sinh ngày 27/11/1977 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Adlerstr. 1, 66538 Neunkirchen 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 50/33 Trần Phú, 
phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

	Giới tính: Nam

	107. 
	Nguyễn Dương Quang, sinh ngày 25/6/2008 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Adlerstr. 1, 66538 Neunkirchen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 50/33 Trần Phú, 
phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

	Giới tính: Nam

	108. 
	Nguyễn Tâm An, sinh ngày 01/10/2010 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Adlerstr. 1, 66538 Neunkirchen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 50/33 Trần Phú, 
phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

	Giới tính: Nam

	109. 
	Nguyễn Tina, sinh ngày 22/11/2015 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Adlerstr. 1, 66538 Neunkirchen

	Giới tính: Nam

	110. 
	Bùi Minh Nghĩa, sinh ngày 02/10/1976 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Karl-Theodor-Str. 74, 80803 Munchen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Khu tập thể Z179, 
huyện Thanh Trì, Hà Nội

	Giới tính: Nam

	111. 
	Đỗ Hoàng Sơn, sinh ngày 13/9/1986 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: WeddeStraße 45, 22111 Hamburg

	Giới tính: Nam

	112. 
	Trần Thanh, sinh ngày 10/7/1966 tại Vĩnh Long 
Hiện trú tại: Benekestrasse 21, 26548 Norderney
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 52/236A Nguyễn Huệ, 
phường 2, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
	Giới tính: Nam

	113. 
	Phạm Linda Thùy Linh, sinh ngày 27/4/2008 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Preziosa Straße 5, 81927 Munchen

	Giới tính: Nữ

	114. 
	Đỗ Minh Trang, sinh ngày 01/9/1986 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Gebbertstraße 142, 91058 Erlangen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 19/8/267 Lê Thánh Tông, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

	Giới tính: Nam

	115. 
	Đặng Tuấn Anh David, sinh ngày 25/4/2000 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Dienheimer Pfad 73, 61169 Friedberg

	Giới tính: Nam

	116. 
	Trần Tuấn Phong, sinh ngày 20/5/1998 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Kielerstraße 01, 26382 Wilhelmshaven
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 3, phố Đoàn Thị Điểm, quận Đống Đa, Hà Nội

	Giới tính: Nam

	117. 
	Trịnh Quốc Hùng, sinh ngày 10/12/1962 tại Thái Nguyên 
Hiện trú tại: Bertha-Von-Suttner str. 7, 79111 Freiburg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Nhà C, Khu Tập thể Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội

	Giới tính: Nam

	118. 
	Trương Khương Duy, sinh ngày 10/12/1988 tại Bình Dương 
Hiện trú tại: Tucholskystr. 41, 60598 Frankfurt am Main
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: DT745 Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

	Giới tính: Nam

	119. 
	Lê Liêm, sinh ngày 01/8/1959 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Eckartsbergastr. 1, 64673 Zuringenberg


Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 23b Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


	Giới tính: Nam

	120. 
	Lê Thanh Hải, sinh ngày 20/9/1960 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lindenst.20B, 06406 Bernburg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 1C Đặng Thái Thân, 
quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

	Giới tính: Nam

	121. 
	Huỳnh Công Bích, sinh ngày 10/02/1963 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Weissenburger str. 22, 81667 Munchen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 97B Yên Ninh, 
phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội
	Giới tính: Nam

	122. 
	Nguyễn Minh Ngọc, sinh ngày 03/10/2003 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Kolonnadnenstr. 4, 04109 Leipzig

	Giới tính: Nữ

	123. 
	Đặng Thị Thu Thủy, sinh ngày 02/7/1980 tại Nam Định 
Hiện trú tại: Zschortauer Straße 64, 04129 Leipzig

	Giới tính: Nữ

	124. 
	Đặng Kevin, sinh ngày 16/5/2002 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Zschortauerstraße 64, 04129 Leipzig

	Giới tính: Nam

	125. 
	Đào Duy Tân, sinh ngày 15/5/1999 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Donaugasse 12, 94315 Straubing

	Giới tính: Nam

	126. 
	Nguyễn Thị Thúy Nga, sinh ngày 11/4/1994 tại Hà Tĩnh 
Hiện trú tại: Kropbacher Weg 29b, 35398, Gießen

	Giới tính: Nữ

	127. 
	Phan Gia Bảo, sinh ngày 22/11/2017 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Kropbacher Weg 29b, 35398, Gießen

	Giới tính: Nam

	128. 
	Vũ Ngọc Hạnh, sinh ngày 27/8/1983 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Beethovenstrasse 3, 84130 Dingolfing
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 134/5 Cô Bắc, phường 1, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

	Giới tính: Nữ

	129. 
	Hoàng Tú, sinh ngày 25/12/1974 tại Phú Thọ 
Hiện trú tại: Mohringer Landstraße 71B, 70563 Stuttgart
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Phường Thanh Miếu, 
thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

	Giới tính: Nam

	130. 
	Hoàng Alyssa Kiều Khanh, sinh ngày 12/8/2013 tại Na Uy 
Hiện trú tại: Mohringer Landstraße 71B, 70563 Stuttgart

	Giới tính: Nữ

	131. 
	Hoàng Duy, sinh ngày 29/9/2005 tại Na Uy 
Hiện trú tại: Mohringer Landstraße 71B, 70563 Stuttgart

	Giới tính: Nam

	132. 
	Trương Sĩ Hùng, sinh ngày 11/01/1967 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Friedrich Ebert Str. 210, 41236 Monchengladbach
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 145/27 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nam

	133. 
	Trịnh Quang Vinh, sinh ngày 28/9/1964 tại Quảng Ninh 
Hiện trú tại: Albert-Stifter-Straße 2, 88131 Lindau
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Tổ 4, Minh Tiến B, phường Cẩm Bình, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

	Giới tính: Nam

	134. 
	Phạm Thị Hà Phương, sinh ngày 04/12/1997 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Landweg 11, 90513 Zirndorf
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Cụm 8, thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	135. 
	Trần Hoàng Bảo Đam, sinh ngày 10/10/1992 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Westtangente 69/A, 40880 Ratingen

	Giới tính: Nam

	136. 
	Đào Kim Thùy, sinh ngày 23/11/2000 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Donaugasse 12, 94315 Straubing

	Giới tính: Nữ

	137. 
	Nguyễn Thị Mỹ Phúc, sinh ngày 06/3/1986 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Untere Neckarstr. 13, 69117 Heidelberg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: F3/8 Lý Nam Đế, 
quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	138. 
	Lê Thu Hà, sinh ngày 31/12/1959 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Baner str. 31, 44309 Dortmund
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 144/2 Nguyễn Thấm Hiến, phường 18, quận 4, TP. Hồ Chí Minh

	Giới tính: Nữ

	139. 
	Trần Quốc Tuấn, sinh ngày 14/02/1958 tại Thanh Hóa 
Hiện trú tại: Bauerstr. 31, 44309 Dortmund
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Đường Ngô Sĩ Liên, phường Phú Sơn, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa


	Giới tính: Nam

	140. 
	Nguyễn Thị Liễu, sinh ngày 27/12/1971 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Schwantes Str. 8, 04347 Leipzig
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Khu tập thể 219 Láng Hạ, Viện Công Nghệ, quận Đống Đa, Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	141. 
	Vũ Quang, sinh ngày 21/7/1966 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Schwantes Str. 8, 04347 Leipzig
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 27 Lý Thường Kiệt, 
Hải Phòng
	Giới tính: Nam

	142. 
	Nguyễn Ngọc Khánh Huyền, sinh ngày 27/11/1993 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Pariser Platz 5B, 70173 Stuttgart
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 285 Thụy Khuê, 
quận Tây Hồ, Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	143. 
	Nguyễn Thanh Thúy, sinh ngày 05/01/1981 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Oberhalb der Iller 7, Kempten
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 2A, đường Điện Biên Phủ, Phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

	Giới tính: Nữ

	144. 
	Nguyễn Đức Chí Tim, sinh ngày 03/9/2008 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Oberhalb der Iller 7, Kempten

	Giới tính: Nam

	145. 
	Trần Việt Quang, sinh ngày 18/7/1994 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Schafflerbachstr. 23b, 86153 Augsburg

	Giới tính: Nam

	146. 
	Nguyễn Thị Tiền, sinh ngày 12/10/1983 tại Đắk Lắk 
Hiện trú tại: Werdenfelser str. 1, 85356 Freising
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: xã Eaphê, 
huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

	Giới tính: Nữ

	147. 
	Nguyễn Thị Trúc Ly, sinh ngày 27/11/2000 tại Đắk Lắk 
Hiện trú tại: Werdenfelser str. 1, 85356 Freising
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: xã Eaphê, Krông Pắc, 
Đắk Lắk

	Giới tính: Nữ

	148. 
	Kiều Thiên Nhàn, sinh ngày 15/10/1997 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Bad-Schachener-Str. 23, 81671 Munchen

	Giới tính: Nữ

	149. 
	Lao Phúc Lâm Alex, sinh ngày 13/9/2001 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Westendstr. 95B, 80339 Munchen

	Giới tính: Nam

	150. 
	Lao Thịnh Khang Thomas, sinh ngày 14/7/1997 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Westendstr. 95B, 80339 Munchen

	Giới tính: Nam

	151. 
	Đỗ Mạnh Cường, sinh ngày 23/5/1982 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Kolner Landstraße 241, 40591 Dusseldorf
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Đội 9, Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội
	Giới tính: Nam

	152. 
	Nguyễn Thế Hải, sinh ngày 08/10/1958 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Kleiststr. 4, 72631 Aiehtal
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 94, ngõ 61, 
tổ dân phố 8, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội

	Giới tính: Nam

	153. 
	Nguyễn Phương Anh, sinh ngày 31/5/1992 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Hermelingsteig 13, 92637 Weiden
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 28, 
phố Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa, Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	154. 
	Vũ Đức Quân, sinh ngày 11/4/1994 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Frankfurter Ring 12, 80807 Munchen

	Giới tính: Nam

	155. 
	Đoàn Thị Tuyết, sinh ngày 11/11/1982 tại Thái Bình 
Hiện trú tại: Luisenstr. 19, 56170 Bendorf
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Xã Vũ Quý, 
huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

	Giới tính: Nữ

	156. 
	Bùi Quỳnh Anh, sinh ngày 27/5/2010 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Luisenstr. 19, 56170 Bendorf

	Giới tính: Nữ

	157. 
	Nguyễn Minh Thuận Thommy, sinh ngày 04/5/1999 
tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Hooverstr. 8a, 86156 Augsburg

	Giới tính: Nam

	158. 
	Nguyễn Thị Phương, sinh ngày 31/5/1973 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Sindlinger str. 9, 65795 Hattersheim
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 11B Làng An Trạch, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	159. 
	Đặng Duy Tùng, sinh ngày 06/11/1985 tại Thanh Hóa 
Hiện trú tại: Eistein str. 157, 81675 München
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 76 Hoàng Văn Thụ, phường Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa


	Giới tính: Nam

	160. 
	Nguyễn Phương Uyên Linda, sinh ngày 04/8/2008 
tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Humboldt Strasse 64E, 99425 Weimar

	Giới tính: Nữ

	161. 
	Nguyễn Thị Đức Hoa, sinh ngày 25/10/1980 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Kleiner Kuhberg 8-10, 24103 Kiel
	Giới tính: Nữ

	162. 
	Tô Dawina, sinh ngày 17/8/2004 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Kleiner Kuhberg 8-10, 24103 Kiel

	Giới tính: Nữ

	163. 
	Tô Alisa, sinh ngày 22/01/2006 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Kleiner Kuhberg 8-10, 24103 Kiel

	Giới tính: Nữ

	164. 
	Phạm Huy Hoàng, sinh ngày 10/11/1995 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Kaiserstr. 39, 60329 Frankfurt/M

	Giới tính: Nam

	165. 
	Hoàng Hồng Nhung, sinh ngày 24/02/2002 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Pasawalker Allee 41, 17389 Anklam

	Giới tính: Nữ

	166. 
	Nguyễn Thị Lân, sinh ngày 20/4/1976 tại Hà Nam 
Hiện trú tại: Pasewalker Allee 41, 17389 Anklam
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Thị trấn Đông Anh, 
huyện Đông Anh, Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	167. 
	Hoàng Văn Nhạ, sinh ngày 29/5/1973 tại Thanh Hóa 
Hiện trú tại: Pasewalker Allee 41, 17389 Anklam
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: xã Thọ Trường, 
huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

	Giới tính: Nam

	168. 
	Vũ Trung Anh, sinh ngày 25/6/1995 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Heinrich-Lubke-Str. 9, 81737, Munchen

	Giới tính: Nam

	169. 
	Đào Minh Hiếu, sinh ngày 03/9/1995 tại Nam Định 
Hiện trú tại: Uhlandstraße 7, 90408 Nurnberg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 6/1 Đường Hưng Yên, 
TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

	Giới tính: Nam

	170. 
	Nguyễn Thị Mai Linh, sinh ngày 13/12/2001 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Bohlenweg 44, 26209 Hatten

	Giới tính: Nữ

	171. 
	Đặng Ngọc Linh, sinh ngày 18/11/1982 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Windmuehlenstr. 37, 44787 Bochum
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 10, Ngõ 28, Ngách 2, Ông Ích Khiêm, quận Ba Đình, Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	172. 
	Nguyễn Thị Quỳnh Liên, sinh ngày 22/7/1984 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Erich-Klausener Str. 43, 47802 Krefeld
	Giới tính: Nữ

	173. 
	Nguyễn Thị Mỹ Dung, sinh ngày 27/10/1957 tại Đà Nẵng 
Hiện trú tại: Furstenaustr. 3, 32052 Herford
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 58/86c Phan Chu Trinh, phường 24, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	174. 
	Vũ Xuân Ái Nhi, sinh ngày 24/3/1998 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Jakob-Hagenbucher-str. 11, 80993 Munchen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 191B Minh Khai, Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	175. 
	Nguyễn Phương Trang, sinh ngày 30/12/1994 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Hans-Mannhardt-str. 3, 82110 Germering

	Giới tính: Nữ

	176. 
	Nguyễn Thị Ngọc Ân, sinh ngày 16/10/1983 tại Long An 
Hiện trú tại: Wilhelmstraße 8, 74564 Crailsheim
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

	Giới tính: Nữ

	177. 
	Nguyễn Võ Duy Thanh, sinh ngày 31/8/1994 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Jakob-Hagenbucher-str. 11, 80993 Munchen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: K4/84 - Ấp Trấn Mỹ, phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

	Giới tính: Nam

	178. 
	Nguyễn Thị Ngọc Dung, sinh ngày 09/9/1988 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Hellenthalstr. 01, 50937 Koln
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 18, Ngách 12/12 ngõ 12, phố Nguyễn Phúc Lai, Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	179. 
	Nguyễn Phương Nhi, sinh ngày 05/5/2000 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Fischteichweg 4, 93128 Regentauf

	Giới tính: Nữ

	180. 
	Mai Tuấn Hoàng, sinh ngày 17/6/2010 tại Halle
Hiện trú tại: Schreiberstr. 3, 04626 Schmolln

	Giới tính: Nam

	181. 
	Lê Xuân Trường, sinh ngày 27/7/1992 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Rodengasse 17, 65510 Idstein

	Giới tính: Nam

	182. 
	Lê Đình Phương Dung, sinh ngày 06/11/1962 
tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Steinsmuhle 1, 56428 Dernbach
	Giới tính: Nữ

	183. 
	Lê Phương Khanh, sinh ngày 29/6/1991 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: 16A Waidmannsweg, 35039 Marburg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 8 Lô A5, Đồng Tâm, huyện Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

	Giới tính: Nữ

	184. 
	Nguyễn Thị Mai Chi, sinh ngày 01/10/1969 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Bopp Str. 3, 63741 Aschaffenburg

	Giới tính: Nữ

	185. 
	Nguyễn Đức Thành, sinh ngày 31/8/2001 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Attenkoferstr. 51/41, 81369 Munchen

	Giới tính: Nam

	186. 
	Nguyễn Ngọc Huy, sinh ngày 17/5/1993 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Burmester str. 15, 80939 München 

	Giới tính: Nam

	187. 
	Nguyễn Hồng Đức, sinh ngày 23/4/2008 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Berlinerstr. 239, 63067 Offenbach am Main

	Giới tính: Nam

	188. 
	Nguyễn Gia Long, sinh ngày 15/01/2002 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Obermainanlage 27, 60314 Frankfurt am Main

	Giới tính: Nam

	189. 
	Lê Hà Chi, sinh ngày 14/11/1996 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Ginnheimer Landstraße 118, 60431 
Frankfurt am Main

	Giới tính: Nữ

	190. 
	Ngô Thị Diệu Thu, sinh ngày 25/10/1982 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Herderweg 2, 62454 Hanau 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Phòng 412, B5, Khu tập thể phố Núi Trúc, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	191. 
	Nguyễn Hồng Hạnh, sinh ngày 26/9/1990 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Zormdorferstr. 26, 70499 Stuttgart
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 102B phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	192. 
	Nguyễn Thị Kim Phương, sinh ngày 29/7/1977 
tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Degerfelderstr. 19, 79618 Rheinfelden
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 247/93 Hoàng Hoa Thám, phường 5, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nữ

	193. 
	Hoàng Thanh Hùng, sinh ngày 16/4/1982 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Anton-Riemerschmit-Str. 45, 84489 Burghausen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Ấp Ngọc Hà, xã Phú Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Nai

	Giới tính: Nam

	194. 
	Nguyễn Mạnh Hùng, sinh ngày 24/4/1970 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Brenzaue 9A, 89423 Gundelfingen a.d Donau
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 15 Đường Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

	Giới tính: Nam

	195. 
	Lại Trác Hân, sinh ngày 02/12/2000 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Schontaler Str. 2, 71522 Backnang
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 633/8 Hồng Bàng, 
phường 6, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

	Giới tính: Nữ

	196. 
	Vũ Anh Đào, sinh ngày 16/9/1981 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: Musikantenweg 41, 60316 Frankfurt am Main
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Xóm Đê, Đan Loan, 
xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

	Giới tính: Nữ

	197. 
	Nguyễn Kevin, sinh ngày 09/4/2008 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Deutscher Ring 4, 50354 Hurth

	Giới tính: Nam

	198. 
	Nguyễn Maike, sinh ngày 29/3/2007 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Deutscher Ring 4, 50354 Hurth

	Giới tính: Nữ

	199. 
	Tạ Thanh Thảo Tiên, sinh ngày 30/6/1986 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Bahnhofstraße 47J, 64560 Riedstadt

	Giới tính: Nữ

	200. 
	Trần Kiều Ngọc Anh, sinh ngày 05/11/2002 
tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Bahnhofstraße 47J, 64560 Riedstadt 

	Giới tính: Nữ

	201. 
	Nguyễn Thị Thúy Ngần, sinh ngày 25/11/1983 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Schmiederstr. 47, 08393 Meerane
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 178 Thúy Lĩnh, Hoàng Mai, Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	202. 
	Đỗ Khánh Luân, sinh ngày 15/5/1994 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Mittelstr. 9, 06886 Wittenberg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
	Giới tính: Nam

	203. 
	Nguyễn Thị Thanh Phương, sinh ngày 28/11/1978
tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Seestr. 21, 97421 Schwernfurt
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Đỗ Xá, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	204. 
	Nguyễn Đăng Bill Garton, sinh ngày 24/5/2009 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Seestr. 21, 97421 Schwernfurt

	Giới tính: Nam

	205. 
	Nguyễn Thị Yến Thanh, sinh ngày 12/7/1980 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Anne-Frank Str. 6, 41466 Neuss 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 736 Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

	Giới tính: Nữ

	206. 
	Phạm Khắc Quân, sinh ngày 22/5/1984 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: Sebastianstr. 10, 85049 Ingolstadt
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Thôn Bắc Đẩu, Xã Hưng Đạo, Huyện Chí Linh, Hải Dương

	Giới tính: Nam

	207. 
	Nguyễn Minh Đức, sinh ngày 10/6/1992 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Isareckstr. 29, 81673 Munich
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 31 Thúy Ái 2, Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

	Giới tính: Nam

	208. 
	Nguyễn Việt Long, sinh ngày 30/11/1982 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Erdingerstr. 45, 85356 Freising
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Đội 13, Thôn Vài, 
xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

	Giới tính: Nam

	209. 
	Nguyễn Anh Thư, sinh ngày 13/01/2010 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Erdingerstr. 45, 85356 Freising

	Giới tính: Nữ

	210. 
	Nguyễn Trường Giang, sinh ngày 06/10/1999 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Steinweg 50, 06110 Halle
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 104 Hùng Duệ Vương, huyện Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

	Giới tính: Nam

	211. 
	Nguyễn Võ Ngọc Tuyết, sinh ngày 27/11/1996 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Runtingerstr. 3A, 93053 Regensburg
	Giới tính: Nữ

	212. 
	Nguyễn Phương Anh, sinh ngày 22/02/1999 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Wallbergstr. 12, 81539 München

	Giới tính: Nữ

	213. 
	Nguyễn Hảo Tâm, sinh ngày 01/6/1976 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Carl-Orff Str. 16, 93105 Tegernheim

	Giới tính: Nữ

	214. 
	Mai Thái Huy, sinh ngày 11/11/2009 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Carl-Orff Str. 16, 93105 Tegernheim

	Giới tính: Nam

	215. 
	Chu Thị Hạt, sinh ngày 26/11/1978 tại Thái Nguyên 
Hiện trú tại: Schulstr. 12, 63741 Aschaffenburg
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Xóm Cường, 
xã Thịnh Đức, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên


	Giới tính: Nữ

	216. 
	Tạ Thị Phương Anh, sinh ngày 04/02/1995 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Marbachweg 320, 60320 Frankfurt am Main

	Giới tính: Nữ

	217. 
	Nguyễn Công Hãnh, sinh ngày 20/10/1959 tại Hưng Yên 
Hiện trú tại: Obere Haupt str, 01, 06636 Laucha
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: X25, quận Thanh Xuân, 
Hà Nội

	Giới tính: Nam

	218. 
	Nguyễn Thị Thanh Huyền, sinh ngày 17/6/1968 
tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Hörwarth str. 4, 80804 München
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 465/18/20A, 
Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

	Giới tính: Nữ

	219. 
	Nguyễn Văn Lịch, sinh ngày 20/6/1956 tại Nghệ An 
Hiện trú tại: Reintalstr. 29, 82467 Garmisch-Partenki
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Xóm Tân Sơn, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

	Giới tính: Nam

	220. 
	Nguyễn Kiều Hương, sinh ngày 14/8/1970 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Espenstr. 43, 65933 Frankfurt/M
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 17/97/121 Đường Hoàng Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	221. 
	Đặng Thanh Phương, sinh ngày 04/7/1998 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Dienheimer Pfad 73, 61169 Friedberg
	Giới tính: Nữ

	222. 
	Bùi Hà Nhi, sinh ngày 06/8/2002 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Süd str. 27, 53757 Sankt Augustin

	Giới tính: Nữ

	223. 
	Trần Đinh Trí Nghĩa, sinh ngày 23/10/2000 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Julius-Kohn Weg 6, 85221 Dachau

	Giới tính: Nam

	224. 
	Phạm Thị Hồng Nhung, sinh ngày 08/02/1976 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Burgbergblick 8, 38122 Braunschweig
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 174/12C Thái Phiên, phường 8, quận 11, TP. Hồ Chí Minh

	Giới tính: Nữ

	225. 
	Phạm Thanh Tâm, sinh ngày 09/3/2010 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Burgbergblick 8, 38122 Braunschweig

	Giới tính: Nữ

	226. 
	Trần Huyền Trang, sinh ngày 05/5/1988 tại Thái Bình 
Hiện trú tại: Rupestigau str. 10, 81671 München
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 309, Trần Hưng Đạo, 
TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

	Giới tính: Nữ

	227. 
	Nguyễn Quang Thành Oliver, sinh ngày 24/3/2000 
tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Heinrich Wieland str. 178, 81735 München 

	Giới tính: Nam

	228. 
	Phạm Thị Hồng Nhung, sinh ngày 15/02/1983 tại Thanh Hóa 
Hiện trú tại: Paul-Goerens str. 42, 45145 Essen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	229. 
	Nguyễn Thế Anh, sinh ngày 13/8/1970 tại Thái Bình 
Hiện trú tại: Bahnhofstr. 30, 87527 Sonthofen

	Giới tính: Nam

	230. 
	Vũ Thị Việt Hà, sinh ngày 08/5/1984 tại Thái Bình 
Hiện trú tại: Weserstr. 39, 63071 Offenbach/M
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: số nhà 5, tổ 36, 
phường Bồ Xuyên, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình

	Giới tính: Nữ

	231. 
	Tạ Thị Liên, sinh ngày 27/10/1986 tại Bình Thuận 
Hiện trú tại: Ulmenstr. 2, 82024 Tanfkirchen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận
	Giới tính: Nữ

	232. 
	Nguyễn Thị Trang Anh, sinh ngày 29/8/1991 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Entenpfahl 28, 56068 Koblenz
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: số 8, ngõ 32, Vạn Kiếp, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	233. 
	Phan Ngọc Anh Minh, sinh ngày 10/12/1978
tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Ulmenstr. 2, 82024 Tanfkirchen
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 58/46, Phan Văn Trị, phường 12, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

	Giới tính: Nam

	234. 
	Nguyễn Phương Mỹ, sinh ngày 22/3/2000 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Leonrodstrasse 29, 80636 München
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 13 phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	235. 
	Phạm Mạnhh Hà, sinh ngày 25/9/1983 tại Hà Nội      
Hiện trú tại: Alter Kirchenweg 8, 90553 Röthenbach
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 5B Ngõ 30, Tạ Quang Bửu, 
Hà Nội

	Giới tính: Nam

	236. 
	Trần Hồng Đức, sinh ngày 01/01/1969 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Dachauer Straße 83, 85229 Markt-Indersdorf
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội

	Giới tính: Nam

	237. 
	Lưu Thị Thái Châu, sinh ngày 23/02/1982 tại Bình Thuận     Hiện trú tại: Kreittmayrstraße 30, 80335 München
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: B3/23 Văn Thánh 3, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

	Giới tính: Nữ

	238. 
	Võ Kim Ngân, sinh ngày 10/5/2002 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Johannes-Dick-Straße 27, 09123 Chemnitz

	Giới tính: Nữ

	239. 
	Lưu Bettina An, sinh ngày 10/01/2014 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Kreittmayrstraße 30, 80335 München.

	Giới tính: Nữ
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